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Thi rIÀy ùng theo đơn thuốc 

uy HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUỐC 

Thuốc bột HAPLIVER 

: HAPLIVER 
— 

2. DAU HIEU LUU Y VA KHUYEN CAO KHI DUNG THUOC 

Không dùng quá liễu chỉ định. 

Dé xa tam tay trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

3. THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUOC: 

Thành phần dược chất: Mỗi gói 5 gam thuốc bột HAPLIVER chứa: 

L-Ornithine L-aspartate 3000 mg 

Thành phan tá dược: Isomalt, Sorbitol, Acid citric khan, Bột mùi cam, Aspartame, Sunset yellow. 

4. DANG BAO CHE: Thuốc bột pha dung dich uống. 

Mô tả: Thuốc được đóng trong túi kín, bên trong gói chứa bột thuốc khô, toi, màu cam đồng nhất, mùi 

cam, vị ngọt. 

5. CHỈ ĐỊNH: 

Điều trị các bệnh đi kèm và di chứng do suy giảm hoạt động giải độc gan (ví dụ bệnh xơ gan) với các 

triệu chứng tiềm an và biểu hiện của bệnh não do gan. 

6. LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG: 

Hòa tan thuốc trong nước, uống thuốc trong hay sau bữa ăn. 

Trừ khi có chỉ định khác, liều thông thường I-2gói/ lần x 3 lần/ ngày tùy theo tuổi và triệu chứng của 

bệnh. 

Dữ liệu sử dụng thuốc ở trẻ em còn hạn chế. 

Lưu ý: Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng. 

7. CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

Không nên dùng thuốc này đối với các bệnh nhân quá mẫn với L-ornithine-L-aspartate, hay bất kỳ 

thành phần nào của thuốc. 

Suy thận nặng (trường hợp nồng độ creatinine trong huyết thanh cao hơn 3mg/100ml). 

Rối loạn chuyên hóa các acid amin tham gia vào chu trình ure, ví dụ do khiếm khuyết về enzyme. 

8. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: 

HAPLIVER có thé gây hại cho răng khi sử dụng kéo dài. 

Không có dữ liệu sử dụng thuốc ở trẻ em. 
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Thuốc có chứa Sorbitol: thuốc này có chứa 740 mg sorbitol trong mỗi gói. Bệnh nhân không dung nap 

fructose di truyền (HFI) không nên sử dụng L-ornithine-L-aspartate. Tác dụng hiệp đồng của các sản 

phẩm dùng đồng thời có chứa fructose hoặc sorbitol nên được tính toán lượng sorbitol (hoặc fructose) 

trong chế độ ăn uống. 

Hàm lượng sorbitol trong sản phẩm thuốc đường uống có thé ảnh hưởng đến sinh khả dụng của các 

thuốc khác dùng đường uống đồng thời. 

9. SỬ DỤNG CHO NGƯỜI MANG THAI VÀ CHO CON BÚ: 

Tính an toàn của việc sử dụng L-ornithine-L-aspartate ở phụ nữ trong thời gian mang thai và cho con bú 

chưa được chứng minh, do đó không khuyến cáo sử dụng thuốc ở phụ nữ trong thời gian mang thai và 

cho con bú. 

10. ANH HUONG CUA THUÓC KHI VẬN HANH MAY MOC TAU XE: 

Khả năng lái xe và vận hành máy móc có thé bị suy giảm trong thời gian điều trị với L-ornithine-L- 

aspartate. 

11. TƯƠNG TAC, TƯƠNG KY CUA THUOC: 

Chưa có nghiên cứu nào được thực hiện về những tương tác của L-ornithine-L-aspartate với các thuốc 

khác. 

Cho đến nay chưa có bằng chứng nào về những tương tác của L-ornithine-L-aspartate với các thuốc 

khác. 

Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 

thuốc khác. 

12. TAC DỤNG KHONG MONG MUON (ADR): 

Các phản ứng phụ được xếp loại theo đề mục về tần suất, đầu tiên là thường gặp nhất, sử dụng quy ước 

sau đây: rất thường gặp (> 1/10), thường gap (> 1/100, < 1/10), ít gặp (= 1/1.000, < 1/100), hiếm gap (> 

1/10.000, < 1/1.000), rất hiếm gặp (< 1/10.000), kể cả các báo cáo riêng lẻ. Trong mỗi nhóm tan suất, 

các phản ứng phụ được xếp theo thứ tự nghiêm trọng giảm dân. 

Tần số xuất hiện tác dụng không mong muốn ở người bệnh dùng L-ornithine-L-aspartate: 

Không phô biến: buồn nôn, nôn, đau dạ dày, đầy hơi, tiêu chảy. 

Rất hiếm: đau chỉ dưới. 

Những tác dụng không mong muốn này thường thoáng qua và không cần ngưng thuốc. 

2
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aspartate. 

Những trường hợp quá liều yêu cầu điều trị triệu chứng. 

14. DƯỢC LỰC HỌC: 

Nhóm dược lý: Thuốc điều trị bệnh gan, Mã ATC: A05BA. 

Trong cơ thể sống, L-ornithine-L-aspartate khử độc ammonia theo hai cách chính-tổng hợp uré và tổng 

hợp glutamine- thông qua các amino acid: ornithine và aspartate. 

Việc tổng hợp urê xảy ra trong các tế bào gan quanh tĩnh mạch cửa, ở đó ornithine hoạt động vừa như là 

một chất hoạt hóa hai enzyme ornithine carbamoyl transferase và carba- moylphosphate synthetase và 

vừa như là chất nền của chu trình tổng hợp urê. 

Việc tổng hợp glutamine xảy ra trong các tế bào gan xung quanh tĩnh mạch. Đặc biệt trong những tình 

trạng bệnh lý, aspartate và các dicarboxylate khác, kể cả các sản phẩm chuyên hóa của ornithine, được 

hap thu vào trong tế bào và được sử dụng dưới dang glutamine để gắn kết ammonia. 

Cả hai trường hợp glutamate sinh lý học và sinh lý bệnh học đều hoạt động như là một aminoacid gắn 

kết ammonia. Kết quả là aminoacid glutamine không chỉ cung cấp một dạng ammonia bài tiết không 

độc, mà còn hoạt hóa chu trình urê quan trọng (trao đổi glutamine nội bao). 

15. DƯỢC ĐỘNG HỌC: 

L-ornithine-L-aspartate được hấp thụ nhanh chóng và được tách ra để tạo thành ornithine và aspartate. 

Cả hai amino acid này có thời gian bán hủy ngắn khoảng 0,3-0,4 giờ. Một lượng nhỏ aspartate được 

thấy dưới dạng không chuyển hóa trong nước tiểu. 

16. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 gói hoặc 20 gói x 5 gam + 01 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

17. DIEU KIEN BAO QUAN, HAN DUNG, TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG CUA THUỐC: 

Điều kiện bảo quản: Noi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS. 

Hạn dùng: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

18. TÊN, ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUÁT: 

Cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 

Địa chỉ: Lô MI, đường N3, khu công nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định.
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